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Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư: 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang
- Địa chỉ liên hệ: Ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh 
An Giang
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông: Lâm Thành Kiệt; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điện thoại: 02966 287 777; 

- Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang được thành lập dựa trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số doanh nghiệp 1602160080 đăng ký lần đầu ngày 25/05/2022.
- Nguồn vốn: Tổng mức đầu tư là 5.000.000.000 đồng, đây là vốn tự có của doanh nghiệp.

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Thời gian xây dựng: Tháng 10/2022-12/2022.

+ Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 01/2023.

+ Thời gian hoạt động: Tháng 02/2023.

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện 
Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Với tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông giáp đường Tri Tôn – Vàm Rầy (ĐT 958).

- Phía Tây giáp kênh Tám ngàn.

- Phía Nam giáp phần đất còn lại của ông Trịnh Văn Phú.

- Phía Tây giáp cây xăng Trịnh Văn Phú.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

+ Dự án được quy định tại điểm c khoản 4 Mục II Phần A và Mục II Phần C Phụ lục I (có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng) ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

+ Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại Mục II.2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: có quy mô tương đương với dự án nhóm C có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không có yếu tố nhạy cảm môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

( Do đó dự án thuộc đối tượng phải lập thủ tục để được cấp giấy phép môi trường và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
- Xuất xứ của dự án
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp  hữu cơ, nông nghiệp sạch đã phát triển mạnh trên thế giới và ở trong nước đang ngày càng được người nông dân, doanh nghiệp quan tâm và Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, do vậy bên cạnh nguồn phân bón vô cơ đang được sử dụng phổ biến thì nhu cầu sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ, vi sinh, hữu cơ khoáng chất lượng cao (sau đây gọi chung là phân hữu cơ) đang ngày càng tăng và là xu thế tất yếu.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp, mỗi năm Việt Nam đang tiêu thụ hơn 10 triệu tấn phân bón vô cơ, trong đó phân bón hữu cơ chỉ chiếm khoảng 10% với  khoảng 1 triệu tấn. Nhằm chuyển từ nền nông nghiệp phụ thuộc vào hóa chất sang nền nông nghiệp hữu cơ, Chính phủ đã yêu cầu ngành nông nghiệp có giải pháp để thực hiện chủ trương tăng mức sử dụng phân hữu cơ lên 3 triệu tấn/năm vào năm 2020 và 5 triệu tấn/năm vào năm 2025.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Axis Reseach thì sản lượng tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đang ngày một tăng, cụ thể: 600.000 tấn/năm vào năm 2010; xấp xỉ 1 triệu tấn/năm vào năm 2015; 2 triệu tấn/năm vào năm 2020; trên 4 triệu tấn/năm   vào năm 2025 và trên 10 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Vì vậy, với những phân tích, đánh giá ở trên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang quyết định đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang công suất 9.100 tấn sản phẩm/năm.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 9.100 tấn sản phẩm/năm
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

a. Cơ sở lựa chọn công nghệ sản xuất:

Công nghệ sản xuất của Dự án đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. 
Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không sử dụng phế liệu trong quy trình sản xuất.
Cơ sở lựa chọn công nghệ:

+ Đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

+ Máy móc thiết bị do các đơn vị cung cấp đảm bảo các tiêu chuẩn về mặt chất lượng kỹ thuật.

b. Quy trình công nghệ sản xuất

Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ của dự án như sau:

Qui trình làm men và ủ phân vi sinh (phân nước):
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất phân hữu cơ dạng nước

* Thuyết minh quy trình:

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất của Nhà máy và chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, hàng tháng Phòng Vận hành Sản xuất thực hiện tính toán lượng nguyên vật liệu cần sử dụng sản xuất trong tháng và nhập nguyên liệu làm men và nguyên liệu làm phân về xưởng để thực hiện sản xuất:

1./ Công đoạn ủ men.

- Nguyên liệu làm men được đưa vào máy nghiền để nghiền mịn, sau đó chuyển qua máy nhũ hóa với nước 60p để nhũ hóa thành dung dịch. 

- Dung dịch sau khi nhũ hóa sẽ được bơm chuyển liệu chuyển tới bồn ủ men. 

- Bồn ủ men được gia nhiệt và duy trì nhiệt độ từ 38-45 0C. 

- Thời gian ủ men từ 30-45 ngày tùy theo đặc tính của con men. 

2./ Công đoạn ủ phân. 

- Nguyên liệu để làm phân được đưa qua máy nghiền để nghiền mịn, sau đó chuyển qua máy nhũ hóa để trộn đều.

- Nguyên liệu sau nhũ hóa sẽ được bơm và bồn chứa trung gian, men cũng được bơm từ bồn men về bồn chứa trung gian theo tỷ lệ nguyên liệu đưa vào. 

- Nguyên liệu làm phân và men vi sinh sẽ được khuấy trộn cho hòa lẫn đều với nhau từ 30-60 phút trước khi được bơm chuyển liệu bơm về bồn ủ phân. 

- Bồn ủ phân được cài đặt và duy trì nhiệt độ ở nhiệt độ 38-45 0C tùy theo qui trình và loại phân cần làm. 

- Thời gian ủ phân để tạo thành phân men vi sinh từ 30-60 ngày tùy theo đặc tính của từng loại phân và men đưa vào. 

- Phân sau khi ủ sẽ chuyển qua bồn chứa phân để chuẩn bị cho công đoạn sản xuất phân dạng nước.

3./ Công đoạn sản xuất phân hữu cơ dạng nước.

- Phân vi sinh sau khi ủ xong sẽ được pha trộn với một số nguyên liệu khác và nước sau đó chuyển vào tank chứa.

- Dung dịch sau khi pha và trộn đều sẽ được đóng chai hoặc gói dạng dịch lỏng.

Qui trình làm phân hữu cơ-vi sinh (phân viên):

Hình 1.2. Quy trình sản xuất phân hữu cơ dạng viên

* Thuyết minh quy trình:

- Nguyên liệu làm phân được đưa qua máy nghiền để nghiền mịn, sau đó chuyển đi bằng quạt chuyển liệu về Silo chứa trước khi trộn.

- Tùy và mỗi công thức và qui trình trộn các nguyên liệu được phối với nhau theo tỷ lệ sau đó được trộn đều ở máy trộn ngang.

- Sau khi nguyên liệu đã được trộn đều sẽ được vít tải liệu chuyền tới máy đùn viên nén để tạo viên. Kích thước viên sẽ được thay đổi theo cỡ lưới khi nén.

- Viên sau khi được tạo ra từ máy đùn sẽ đi qua sàng rung trước khi đóng bao để loại bỏ phần bụi và viên bị vỡ nát. 

Danh mục máy móc, thiết bị tại dự án:

Trang thiết bị, máy móc phục vụ cho quá trình hoạt động tại dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1.1. Danh mục máy móc thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Công suất máy
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công suất điện
	Nước sản xuất

	1
	Máy nghiền cá/nguyên liệu men 
	500-1000 kg/h
	Máy
	1
	15kW
	Việt Nam

	2
	Máy nhủ hóa (30HP)
	500-1000l/h
	Máy
	1
	20kW
	Việt Nam

	3
	Bồn nhủ hóa 1000l
	500-1000l/h
	Bồn
	1
	
	Việt Nam

	4
	Bồn làm men 3 lớp có cách khuấy tán khí 
	600l/lần
	Bồn
	2
	2.5kW
	Việt Nam

	5
	Bồn trung gian trộn men 3 lớp 
	2000l/lần
	Bồn
	2
	2.5kW
	Việt Nam

	6
	Bơm chuyển liệu pha chế 10hP
	1000l/h
	Bơm
	1
	7.5kW
	Nhật

	7
	Bơm chuyển sau trộn về bồn 10HP
	1000l/h
	Bơm
	1
	7.5kW
	Nhật

	8
	Bơm nước 3HP
	6m3/h
	Bơm
	1
	2.2kW
	Nhật

	9
	Bồn ủ phân cá 3 lớp có cánh khuấy tán khí 
	4000l/lần ủ
	Bồn
	4
	7.5kW
	Việt Nam

	10
	Bồn chứa phân sau ủ 15m3 1 lớp 
	15000l
	Cái
	2
	
	Việt Nam

	11
	Hệ thống lọc nước RO 1m3/h
	Norway
	Hệ thống
	1
	7.5kW
	Việt Nam

	12
	Bình chứa nước trước và sau lọc 5000l
	VN
	Bồn
	2
	
	Việt Nam

	13
	Máy nén khi 15HP và bồn chứa 
	15hP+1 khối
	Bộ
	1
	11kW
	Nhật

	14
	Tủ điều khiển nhà máy phân 
	Dành cho HT 4 bồn ủ
	Bộ
	1
	2kW
	Việt Nam

	15
	Máy đảo phân 
	-
	Máy
	1
	22kW
	Việt Nam

	16
	Dây chuyền sản xuất phân viên
	
	Hệ thống
	1
	150kW
	Việt Nam


(Nguồn: Chủ dự án, 2022)
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 
Sản phẩm đầu ra của dự án là phân hữu cơ (dạng lỏng, dạng viên) đảm bảo tuân thủ đúng theo nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của chính phủ quy định về quản lý phân bón. Tổng công suất của dự án là 9.100 tấn sản phẩm/năm. Thị trường chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

a. Nguyên liệu

Nguyên liệu chính, men vi sinh được mua từ các đơn vị cung cấp trong nước với nhu cầu sử dụng như sau:
Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu
	STT
	Các loại nguyên liệu
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Nguyên liệu chính chủ yếu là các loại cá (cá phi, cá điêu hồng, cá chim...) và đu đủ, đậu nành, khóm, tỏi.
	8000

	2
	Men vi sinh
	1.500

	Tổng
	9.500


 (Nguồn: Chủ dự án. 2022)

b. Nhu cầu nhiên – vật liệu

b1. Nhiên liệu

Công ty chỉ sử dụng điện không sử dụng dầu DO cho các hoạt động tại nhà máy.

b2. Bao bì

Công ty sử dụng chủ yếu như: thùng giấy carton, bao bì nhựa PP, PE; nhãn dán các loại. 

Bảng 1.3. Nhu cầu bao bì

	STT
	Hạng mục
	Số lượng (cái/năm)

	1
	Thùng giấy carton các loại
	100.000

	2
	Bao nhựa PP
	200.000

	3
	Bao nhựa PE
	500.000

	4
	Bao nhựa tráng nhôm
	1.000.000

	5
	Nhãn các loại
	1.500.000


                                                            (Nguồn: Chủ dự án, 2022)

c. Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp: Nguồn nước máy của Công ty cấp nước.

- Nước dùng cho sinh hoạt của công nhân: Theo QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn cấp nước là 100 lít/người/ngày, số lượng công nhân viên khoảng 10 người nên lượng nước cấp khoảng 1 m3/ngày.

- Nước vệ sinh máy móc thiết bị: khoảng 0,5 m3/ngày.

- Nước dùng cho sản xuất: khoảng 2 m3/ngày

d. Nhu cầu sử dụng điện

- Điện năng tiêu thụ.

+ Nguồn cung cấp: Điện lưới quốc gia.

+ Số lượng khoảng: 5.000kwh/năm
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:
Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 4.000m2, các hạng mục công trình được bố trí như sau:

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình chính tại dự án

	STT
	Các hạng mục công trình của dự án
	Diện tích (m2)

	I
	Các hạng mục công trình chính
	

	1
	Nhà xưởng sản xuất + kho
	713

	II
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	

	1
	Văn phòng
	444

	2
	Đường giao thông nội bộ, sân bãi
	1.886

	3
	Khu vực xử lý nước cấp
	30

	III
	Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
	

	1
	Khu vệ sinh 
	12

	2
	Khu chứa chất thải nguy hại
	6

	3
	Khu xử lý nước thải
	40

	4
	Cây xanh
	869

	
	Tổng cộng
	4.000


(Nguồn: Chủ dự án, 2022)

* Mô tả các hạng mục công trình

Hạng mục công trình chính:

Nhà xưởng + kho: xây dựng tường bằng bê tông, khung sắt, mái lợp tole, nền có kết cấu bằng bê tông.

Hạng mục công trình phụ trợ:

- Văn phòng: Kết cấu: Móng, khung, cột bằng bê tông cốt thép, vách tường, mái tôn, nền lán gạch men.

- Đất giao thông, sân bãi: giao thông đường bộ là chính. Thực hiện chức năng giao thông đối ngoại và đối nội dẫn vào khu vực sản xuất. Cấu tạo mặt đường nhựa. 

 - Khu xử lý nước cấp: xử lý nước cấp để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

- Khu vệ sinh: Kết cấu: Móng, khung, cột bằng bê tông cốt thép, vách tường, mái tôn, nền láng xi măng, lán gạch men chống thấm.

- Khu chứa chất thải nguy hại: Kết cấu: Móng, khung, cột bằng bê tông cốt thép, vách tường, mái tôn, nền bê tông

- Khu xử lý nước thải: Dự án bố trí 1 hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh trước khi xả ra ao chứa nước thải, hoàn toàn không xả thải ra môi trường. Phương pháp xử lý nước thải chủ yếu dựa vào phương pháp sinh học, công suất xử lý 2 m3/ngày đêm.

- Cây xanh: Trong khuôn viên, dự án sẽ trồng cây xanh, hoa, kiểng,… để đảm bảo mỹ quan, điều hòa vi khí hậu. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc điều hòa vi khí hậu ở khu vực dự án và hấp thụ bụi cùng các khí độc hại trong môi trường không khí xung quanh, giảm thiểu đáng kể ô nhiễm không khí từ hoạt động của dự án
Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

- Về sự phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội: Dự án được triển khai tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nên rất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 27/06/2012 của Thủ tướng chính phủ và Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt.
- Về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất: dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tri Tôn theo Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra ao chứa nước thải tại dự án, hoàn toàn không xả thải ra môi trường.

Khí thải phát sinh tại dự án được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, trước khi xả thải ra môi trường.
Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường.
Chương III
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:

1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

a. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí:

Hiện tại do khu vực dự án chưa có dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí, tuy nhiên hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án mang tính chất chung của tỉnh An Giang, do đó trong phạm vi báo cáo, hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án được tham khảo từ Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh An Giang năm 2020. 

Hiện trạng chất lượng không khí trong năm 2020 đảm bảo tốt theo QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh nhưng chưa đảm bảo tốt theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Trong đó, thông số tổng bụi lơ lửng tại 3/5 vị trí và thông số tiếng ồn tại tất cả các vị trí quan trắc có giá trị không đạt quy chuẩn cho phép. Khuyến cáo người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp đôi khi nên giới hạn thời gian ở ngoài nhà, đồng thời đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để đảm bảo tốt cho sức khỏe. Đồng thời, tiếp tục quan trắc để có đánh giá tổng quan về chất lượng môi trường không khí bị tác động từ các khu đô thị. Diễn biến chất lượng không khí bị tác động từ các khu đô thị giai đoạn 2018 - 2020 tại các vị trí quan trắc được cải thiện tốt hơn qua các năm.

b. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt

Nguồn tiếp nhận nước thải từ dự án là ao chứa nước thải tại dự án. Dự án giáp kênh Tám Ngàn về phía Tây.

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh An Giang năm 2020, diễn biến chất lượng nước theo chỉ số WQI trung bình năm giai đoạn 2018 - 2020 trên kênh Tám Ngàn dao động từ mức sử dụng cho giao thông thủy đến mức sử dụng cho mục đích tưới tiêu. Tại cuối kênh Tám Ngàn, tiếp giáp Kiên Giang, chất lượng nước đồng mức sử dụng cho giao thông thủy qua 3 năm liên tiếp. Tại các vị trí quan trắc còn lại, chất lượng nước giảm từ mức sử dụng cho mục đích tưới tiêu (năm 2018) xuống mức sử dụng cho giao thông thủy (năm 2019 và năm 2020). Diễn biến chất lượng nước trên kênh Tám Ngàn cho thấy nước chưa đảm bảo tốt cho sinh hoạt, do vậy trong thời gian tới cần phải tiếp tục theo dõi để kịp thời cảnh báo đến người dân, phải tùy vào mục đích sử dụng mà có biện pháp xử lý nước cho phù hợp.

c. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Khu đất hiện trạng không có bất kỳ khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển,... hay các loài thực vật, động vật quý hiếm nào cần được bảo vệ. 

- Thực vật xung quanh khu đất thực hiện dự án khá đơn giản, chủ yếu là cỏ, cây bụi và ruộng lúa.

-  Động vật gồm một số loài sống dưới nước như: Cá, cua, ốc, các phiêu sinh vật,… và một số loài sinh vật địa phương khác như: Chuột, rắn, chim.

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án:
Xung quanh dự án là nhà dân, nước mặt kênh Tám Ngàn và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên của các hộ dân xung quanh.
Tuy nhiên nước thải, khí thải phát sinh từ dự án được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường nên tác động của dự án đến các đối tượng này không đáng kể.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Về khía cạnh thủy văn, tỉnh An Giang nằm ở vị trí đầu nguồn, chịu ngập sâu, là nơi lắng đọng phù sa và các chất dinh dưỡng của cả 2 nhánh sông lớn, nhưng nhiều nhất là sông Hậu, có thể coi An Giang như là vùng đất ngập nước ngọt. Hệ thống sông, rạch này đã tạo ra một vạt đất mầu mỡ ven sông, có độ cao giảm dần theo hướng bờ sông vào nội đồng. Đất đai mầu mỡ, nước ngọt quanh năm, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và thủy sản nước ngọt.

Dự án giáp kênh Tám Ngàn về phía Tây, chế độ thủy văn tại dự án mang tính chất chung của tỉnh An Giang, phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông, chế độ nhật triều của biển Tây, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông,…

Về mùa lũ là khoảng thời gian trùng với mùa mưa, nghĩa là từ tháng 5 đến tháng 11; mùa kiệt có thời gian trùng với mùa khô, nghĩa là từ tháng 12 của năm trước đến tháng 4 của năm sau.

Mùa lũ: Lũ được hình thành từ thượng nguồn, mưa ở thượng nguồn tạo thành dòng chảy và đổ xuống sông Mekong, chảy tràn vào Đồng bằng sông Cửu Long theo hệ thống 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, hình thành mùa nước nổi với khoảng 70% diện tích tự nhiên bị ngập từ 1 mét đến 2,5 mét, thời gian ngập từ 2,5 đến 5 tháng, thông thường từ 15/8 đến 20/12. 

Mùa kiệt: Nước sông giảm nhanh làm hệ thống các kênh rạch trong xã cũng giảm nhanh lưu lượng. Tuy nhiên, các kinh trục trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo nguồn nước cho tưới tiêu, sinh hoạt và giao thông vận tải đường thủy. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường nước, không khí nơi thực hiện dự án:

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nước, không khí tại khu vực dự án, Chủ dự án và đơn vị tư vấn đã kết hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng các thành phần này.

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu Vimcerts 026.
a. Hiện trạng môi trường nước mặt: 

- Ngày khảo sát lấy mẫu: 

+ NM1: Ngày 27/04/2022
+ NM2: Ngày 28/04/2022
+ NM3: Ngày 29/04/2022
- Vị trí lấy mẫu: nước mặt trên kênh Tám Ngàn.

Kết quả phân tích như sau:

Bảng 3.1. Chất lượng nước mặt kênh Tám Ngàn - đoạn chảy qua dự án

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(cột A2)

	
	
	
	NM1
	NM2
	NM3
	

	1
	pH
	-
	6,35
	6,48
	6,57
	6 – 8,5

	2
	TSS
	mg/l
	25
	21
	29
	30

	3
	BOD5
	mg/l
	22
	16
	27
	6

	4
	Tổng dầu, mỡ 
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	5
	Nitrat 
	mg/l
	1,96
	0,86
	2,23
	5

	6
	Phosphat
	mg/l
	0,13
	0,17
	0,25
	0,2

	7
	Coliform
	MPN/100mL
	6.000
	5.400
	6.300
	5.000


(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, tháng 04/2022)
Ghi chú

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (A2).

Nhận xét:
Từ bảng kết quả phân tích trên ta thấy nguồn nước mặt khu vực dự án bị ô nhiễm BOD5, coliform. 

Chất lượng môi trường nước mặt ô nhiễm hiện nay do nhiều nguyên nhân, chúng tôi có thể nhận xét sơ bộ rằng các chỉ tiêu ô nhiễm trong mẫu nước trên vượt quy chuẩn quy định là do hoạt động tưới tiêu nước trong sản xuất nông nghiệp của người dân, nước thải sinh hoạt của dân cư trong vùng và do sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước. 

b. Hiện trạng môi trường không khí tại vùng dự án:

- Ngày khảo sát lấy mẫu: 

+ Đợt 1: Ngày 27/04/2022
+ Đợt 2: Ngày 28/04/2022
+ Đợt 3: Ngày 29/04/2022
- Vị trí lấy mẫu: Khu vực xây dựng dự án.

Kết quả phân tích như sau:

Bảng 3.2. Chất lượng không khí vùng dự án

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 05:2013/BTNMT(*)
QCVN 26: 2010/BTNMT(**)

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	

	1
	Tổng bụi lơ lửng
	mg/m3
	0,21
	0,25
	0,2
	0,3(*)

	2
	SO2
	mg/m3
	0,046
	0,047
	0,042
	0,35(*)

	3
	NO2
	mg/m3
	0,034
	0,028
	0,035
	0,2(*)

	4
	CO
	mg/m3
	0,21
	1,63
	1,42
	30(*)

	5
	Ồn
	dBA
	67
	62
	65
	70(**)


(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động, 
tháng 04/2022)
Ghi chú:
QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh.

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhận xét:
Từ bảng kết quả đo đạt trên ta thấy các chỉ tiêu về chất lượng không khí tại nơi xây dựng dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định
* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đối với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:

- Đối với môi trường không khí: Kết quả phân tích hiện trạng môi trường cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh đều đạt quy chuẩn cho phép. Trong quá trình xây dựng và hoạt động dự án đều có phát sinh bụi, khí thải, dự án sẽ xử lý đúng quy định. Vì vậy, hoạt động của dự án không ảnh hưởng nhiều đến môi trường không khí ở khu vực. 

- Đối với môi trường nước mặt: kết quả phân tích trên ta thấy nguồn nước mặt khu vực dự án bị ô nhiễm BOD5, coliform. Trong quá trình xây dựng và hoạt động có phát sinh nước thải và được xử lý đúng quy định. Vì vậy, hoạt động của dự án không ảnh hưởng nhiều đến môi trường nước mặt ở khu vực.

Tóm lại: đặc điểm môi trường tự nhiên ở khu vực có nhiều lợi thế cho hoạt động của dự án. Vì vậy, đặc điểm môi trường tự nhiên ở khu vực phù hợp để đầu tư dự án.
Chương IV
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:

► Nước thải sinh hoạt:

Ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải. Công ty sẽ yêu cầu đơn vị thi công định vị, xây dựng trước hầm tự hoại 3 ngăn ở khu vực nhà vệ sinh, sau đó che chắn tạm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Trường hợp trong quá trình xây dựng, hầm tự hoại đầy nước và bùn lắng đọng sẽ hợp đồng đơn vị chức năng bơm hút đi xử lý theo quy định. Nước thải sau bể tự hoại được xả thải ra ao chứa nước thải tại dự án. Ao có diện tích 875m2, sâu 2m, nền đất tự nhiên, có lót bạt để chống thấm.
► Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công cuốn theo đất, cát, rác thải... xuống hệ thống cống thoát nước mưa khu vực Dự án. Các biện pháp nhằm hạn chế tác động tới chất lượng hệ thống cống thoát nước như sau:

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc để tránh hiện tượng nước cuốn trôi vật liệu làm nghẹt cống thoát nước.
- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước tại khu vực Dự án.

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hạn chế rơi vãi dầu, mỡ bằng cách thường xuyên kiểm tra bình chứa nhiên liệu.

►Nước thải thi công xây dựng

Trước khi vệ sinh máy móc thiết bị sẽ được dùng giẻ lau sạch dầu mỡ để hạn chế dầu mỡ trong nước thải này. Chủ đầu tư đào hố để lắng cặn lơ lửng trong nước thải trước khi thoát ra ao chứa nước thải tại dự án.

Thể tích của hố lắng cặn trong nước thải là 0,9 m3, dài 1,5m, rộng 1,2m, độ sâu 0,5m. Sau khi thi công xong tiến hành lấp hố lắng.

Ao có diện tích 875m2, sâu 2m, nền đất tự nhiên, có lót bạt để chống thấm.
1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
► Rác thải xây dựng:

Rác thải xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, coppha, vật liệu xây dựng hư hỏng, đinh hỏng, sắt vụn, cây, gỗ vụn, bao xi măng, dây buộc,… các chất thải này sẽ được chủ dự án cùng nhà thầu thi công thu gom lại và phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau: 

- Xà bần sẽ được xúc đem đi san lấp mặt bằng ngay tại khu vực dự án.

- Sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng các loại coppha bằng gỗ thu gom để tận dụng lại.

- Các loại sắt thép vụn, đinh hỏng, bao xi măng, thùng nhựa, giấy carton, dây buộc được thu gom bán cho các cơ sở tái chế.

►Rác thải sinh hoạt: 

Rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại theo quy định (rác hữu cơ, rác tái chế và không thể tái chế) và chứa tại các thùng chứa đặt tại lán trại của công nhân xây dựng. Các thùng rác này có thể tích 25 lít có nắp đậy kín tránh thu hút ruồi muỗi và các côn trùng gây bệnh khác. Hàng ngày thu gom chất thải từ thùng rác này vào bao nylon. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt tại địa phương đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý.

Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp kiểm soát như sau: 

- Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi.

- Cuối ngày làm việc, cán bộ giám sát có trách nhiệm nhắc nhở công nhân dọn dẹp sạch (nhặt rác) khu vực mình làm việc, thu gom và sắp xếp gọn gàng các máy móc, thiết bị vật tư.

►Rác thải nguy hại:

Chất thải nguy hại được thu gom để đúng nơi quy định và quản lý xử lý đúng theo quy trình quản lý và xử lý chất thải nguy hại như sau:

- Đối với chất thải rắn nguy hại: Bố trí 1 thùng rác màu cam thể tích 120 lít có nắp đậy kín bên ngoài thùng dán nhãn “chứa chất thải rắn nguy hại” và hướng dẫn mọi người bỏ chất thải rắn nguy hại vào thùng rác.

- Đối với chất thải lỏng nguy hại: Bố trí 2 can đựng có thể tích 30 lít, có nắp đậy kín, bên ngoài thùng dán nhãn “chứa chất thải lỏng nguy hại” và hướng dẫn mọi người đổ chất thải lỏng nguy hại vào thùng phuy.

- Chất thải nguy hại được lưu trữ tại kho chứa tạm bố trí tạo công trường.

- Bố trí cán bộ hướng dẫn công nhân xây dựng phân loại rác thải nào có tính nguy hại và yêu cầu họ bỏ chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Kết thúc quá trình thi công, chủ dự án hợp đồng với các công ty có tư cách pháp nhân xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thu gom và xử lý.
1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

► Giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện thi công
- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác, quá trình thi công ở mức tối đa. Sử dụng trang thiết bị, máy móc đủ tiêu chuẩn sử dụng và hiện đại để giảm thiểu khí thải phát sinh.

- Các nhiên liệu sử dụng để vận hành các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị trong công trường là những loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.

- Tất cả các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường.

- Các thiết bị máy móc cơ khí thi công trên công trường được bảo trì thường xuyên và đúng thời hạn.

► Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ khu vực trộn bê tông xi măng, sàn cát:

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại khu vực lưu trữ vật liệu trộn: Các bãi chứa vật liệu sử dụng để trộn bê tông (cát, sỏi, đá,...) sẽ được che chắn bằng vải bạt để tránh phát tán bụi. Tấm bạt che chắn được bao quanh bãi chứa, chỉ chừa 1 mặt để lấy vật liệu. Tấm bạt che chắn được chôn chặt xuống đất để tránh bay.

- Tại khâu sàn cát để sử dụng trộn bê tông được che chắn 3 mặt bên bằng tấm bạt, chỉ chừa 1 mặt để lấy cát ra tránh bụi phát tán trong quá trình sàn cát. Tấm bạt che chắn được chôn chặt dưới đất để tránh bay.

► Giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động hàn – cắt kim loại

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn, tiện kim loại chủ yếu gây ảnh hưởng đến công nhân làm việc. Giải pháp giảm thiểu là trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang, mặt nạ hàn, ủng,...) cho công nhân. Bên cạnh đó, trong quá trình hàn khí yêu cầu công nhân không để ngọn lửa cháy tự do, phải điều chỉnh ngọn lửa phù hợp để hạn chế khí độc phát sinh, khi nghỉ phải khóa mỏ hàn.
1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Không sử dụng máy móc, phương tiện vận chuyển có mức ồn > 70 dBA hoặc các hoạt động có thể tạo ra mức ồn > 70 dBA để thi công vào giờ nghỉ ngơi của người dân. Tất cả các phương tiện khi đỗ ở hiện trường sẽ tắt động cơ. Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trường sẽ được kiểm tra ít nhất một tuần một lần và thực hiện những sửa chữa và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo về độ an toàn và không gây mức ồn vượt mức tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Uỷ ban BVMT U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 1971. Các lái xe được giáo dục tốt để có hành vi đúng như tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn không đáng có như nhấn còi hơi khi không cần thiết trong khi điều khiển phương tiện.

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân làm việc trật tự, không gây ồn ào, khuân vác vật liệu, lắp ráp giàn giáo,… phải nhẹ tay để hạn chế gây ra tiếng ồn. Không thi công vào giờ nghỉ: sáng từ 11 ÷ 13 giờ, tối sau 18 giờ.

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
1./ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với tai nạn lao động

Các rủi ro trong quá trình xây dựng là điều có thể xảy ra, cần chuẩn bị các biện pháp khắc phục:
- Trong quá trình thi công, xây dựng cũng như lắp đặt thiết bị vận hành, kiểm tra cần phải chấp hành tuyệt đối các nội quy về an toàn lao động.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc.
- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng phải được huấn luyện về xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
- Trang bị đầy đủ các quần áo bảo hộ lao động cho công nhân.
- Bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra thường xuyên trong đơn vị.
2./ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với khả năng cháy nổ

Để đề phòng khả năng cháy nổ, chủ dự án và đơn vị thi công hết sức quan tâm và áp dụng đồng bộ các biện pháp về tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục, pháp chế. Các biện pháp áp dụng:
- Đường nội bộ trong khu vực công trường phải đảm báo tia nước phun có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào.
- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải bố trí thật an toàn.
- Bố trí bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy cần được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng.
2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:

* Nước thải sinh hoạt

Nước cấp sinh hoạt khoảng 1 m3/ngày, theo QCVN 01:2021/BXD lượng nước thải ≥80% nước cấp (chọn 100%), do đó lượng nước thải sinh hoạt khoảng 1m3/ngày sẽ được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.


Hình 3.1. Bể tự hoại 03 ngăn

* Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 

Hầm tự hoại được thiết kế có hình dạng chữ nhật, nước thải từ các khu vệ sinh thoát xuống hầm tự hoại sẽ lần lượt đi qua các ngăn trong bể (3 ngăn), nước thải trước tiên đi qua ngăn thứ nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng xuống và phân hủy kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại đây các cặn lắng lơ lửng tiếp tục phân hủy kỵ khí. Nước thải sau khi qua hầm tự hoại có thể loại bỏ trung bình 50 - 70% theo SS và 25 - 45% theo BOD và COD.

Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó cần phải tiếp tục được xử lý.

* Nước thải sản xuất

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại khoảng 1m3/ngày, nước thải sản xuất chủ yếu là nước vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 0,5 m3/ngày được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2 m3/ngày.đêm.
Quy trình xử lý nước thải như sau:


Hình 3.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung

* Thuyết minh quy trình 
- Hố thu gom: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nước thải sản xuất phân bón được tập trung về bể thu gom để tiến hành quá trình xử lý. Tại bể thu gom có bố trí 1 bơm nước thải nhúng chìm để bơm nước lên bể điều hòa.
- Bể điều hòa: Nước từ hố gom chảy sang bể điều hoà bằng bơm chìm nước thải.
Bể điều hòa trong xử lý nước thải là bể khắc phục các vấn đề sinh ra do sự biến động về lưu lượng và tải lượng dòng vào, đảm bảo hiệu quả của các công trình xử lý nước thải sau này, đảm bảo đầu ra sau xử lý, giảm chi phí và kích thước của các thiết bị sau này.

Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí sẽ hòa trộn đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn và sinh mùi. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh “shock” tải… đảm bảo cho các công trình phía sau hoạt động ổn định.

Tại đây khí ozone được sục vào bể nhầm phá các phức chất thành đơn chất, làm cho nước thải dễ xử lí ở giai đoạn sau hơn.

Sau khi nước đạt lưu lượng xử lí, sục khí và khí ozone sẽ dừng, tại đây bơm hoàn lưu sẽ bơm nước thải qua hệ thống ống trộn và trở lại bể điều hoà.

Hệ thống ống trộn: là hệ thống ống hình uống khúc, nhầm tăng khả năng tiếp xúc giữa hoá chất và nước thải, nhầm tăng khả năng phản ứng giữa nước thải và hoá chất POLYMER và PAC.

Sau khoản 2-3h phản ứng hoá lí kết thúc. Bơm hoàn lưu sẽ dừng nhằm mục đích cho bể lắng cặn, phần nước trong sẽ chảy tràn qua bể tiếp theo theo đường xả. Phần bùn sẽ được xả về bể chứa bùn.

- Bể Anoxic: Nước từ bể điều hoà sẽ được chảy tràn qua bể Anoxic: Bể Anoxic hay là bể thiếu khí là một trong số các bể thông thường được sử dụng trong xử lý nước thải. Bể Anoxic hoạt động dựa trên các Vi sinh vật thiếu khí nhằm phản ứng phân hủy các hợp chất phức tạp có chứa Nitơ và phốtpho có trong nước thải.

Tại bể anoxic quá trỉnh khử nitrat diễn ra theo cơ chế:

NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 

Quá trình khử Amoni được thực hiện bởi 2 chủng vi sinh vật là Nitrosonas và Nitrobacter. Thành phần Amoni có trong nước thải sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành N2 và thoát ra môi trường. Nhờ đó mà thành phần Ni tơ có trong nước thải giảm xuống.

PO4-3 Microorganism (PO4-3)dạng muối => Bùn

Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình trên là Acinetobacter. Các chất hữu cơ có chứa hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa phốt pho hoặc các hợp chất có chứa phốt pho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí ở quá trình tiếp theo.

Nhằm tăng quá trình tiếp xúc cũng như tăng hiệu quả quá trình phản ứng. Thì trong bể Anoxic được bố trí bơm chìm. Nhằm tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển thuận lợi.

Thời gian lưu và xử lí của nước tại bể khoản 6h sẽ được chảy sang bể tiếp theo.

- Bể sinh học hiếu khí Aerotank: Nước từ bể Anoxic sẽ được chảy sang bể Aerotank bằng lỗ thoát đáy.

Bể Aerotank (hay còn gọi là bể sinh học hiếu khí) là bể dùng cho quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo. Bể Aerotank hoạt động dựa trên các chủng vi sinh xử lý nước thải có khả năng oxi hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải. Tại bể Aerotank các chất thải hữu cơ sẽ được các vinh sinh vật có lợi phân hủy bằng cách là các vi sinh này dùng các chất thải hữu cơ để làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển.

Nguyên lý vận hành bể Aerotank được diễn ra với 3 quy trình cơ bản như sau:

. Đầu tiên là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ:

CxHyOz + O2 — Enizyme —> CO2 + H2O + H

Trong giai đoạn này, những bùn hoạt tính được hình thành và phát triển nhanh chóng. Tốc độ oxi hóa càng cao thì tốc độ tiêu thụ khí oxi cũng diễn ra càng nhanh. Ở thời điểm này, lượng dinh dưỡng trong các chất thải cao nên tốc độ sinh trưởng phát triển của vi sinh rất lớn. Cũng vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ oxi trong bể Aerotank rất lớn.

. Quá trình tổng hợp tế bào mới

CxHyOz + NH3 + O2 — Enizyme —> CO2 + H2O + C5H7NO2 – H

Ở quá trình thứ 2 này, các vi sinh vật đã phát triển ổn định và nhu cầu tiêu thụ oxi của chúng cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Cũng tại đây, các chất hữu cơ được phân hủy nhiều nhất. Đồng thời, hoạt lực của Enzym trong bùn hoạt tính cũng đạt mức cực đại.

. Quá trình phân hủy nội bào

C5H7NO2 + 5O2 — Enizyme —> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H

Trong giai đoạn này, tốc độ tiêu thụ oxi trong bể lại tiếp tục tăng cao. Theo nguyên lý làm việc của bể Aerotank thì giai đoạn này là lúc Nitrat hóa các muối Amoni. Ngay sau đó thì nhu cầu tiêu thụ oxi lại tiếp tục giảm xuống.

Khi vận hành bể Aerotank, bạn cần lưu ý nếu sau quá trình oxi hóa được khoảng 80 – 90 % mà không khuấy đều thì bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy nên bạn phải mất thời gian để lấy bùn cặn ra khỏi nước. Trong trường hợp không kịp tách bùn thì nước ở trong bể sẽ bị ô nhiễm.

Nhằm tăng quá trình tiếp xúc cũng như tăng hiệu quả quá trình phản ứng và cung cấp đủ lượng oxy cho vi sinh vật hiếu khi phát triễn. Thì trong bể aerontank được bố trí hệ thống phân phối khí tinh. Ngoài ra, nhằm thúc đẩy quá trình phản ứng-phát triễn của vi sinh vật thì trong thực tế còn sử dụng giá thể từ nhựa, đệm sinh học. Nhằm tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển thuận lợi.

Thời gian lưu và xử lí của nước tại bể khoản 30h sẽ được chảy sang bể tiếp theo.
- Bể lắng: Nước từ bể Aerontank sẽ được chảy sang bể lắng lamen bằng ống thoát nước. 

Bể lắng lamen (bể lắng lamella) là loại bể dùng trong xử lý nước sạch, nước cấp, nước thải, … Bể lắng lamen được lắp ghép bởi nhiều tấm lắng lamen có góc nghiêng từ 45 – 60 độ. Các chất thải rắn, bụi mịn sẽ được lọc, lắng và giữ lại trong những tấm lắng lamen này. Sau đó, chúng sẽ rơi xuống đáy của bể lắng lamen và ở lại đây.

Bể lắng lamen hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa vùng lắng lớp mỏng và vùng keo tụ - kết bông. Phần kết bông sẽ đi vào bể lắng và được phân phối đều khắp bề mặt dàn phân phối đặt trong bể. Tiếp theo, nước sẽ dâng lên theo tấm lắng lamen, còn phần kết bông sẽ rơi xuống hố thu cặn. Nước sạch thu được từ đó đi ra ngoài thông qua hệ thống máng thu. Phần bùn dưới đáy sẽ thải qua ống xả theo định kỳ.

Thời gian lưu và xử lí của nước tại bể khoản 9h sẽ được chảy sang bể tiếp theo.

- Bể khử trùng: Phần nước trong sau lắng sẽ chảy tới bể khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Bể khử trùng là một trong những giai đoạn quan trọng của quá trình xử lý nước thải. Mục đích của giai đoạn này chính là tập trung nước thải sau xử lý lắng cặn, lọc, cân bằng pH lại để diệt các mầm vi khuẩn gây bệnh trước khi xả ra môi trường tiếp nhận.

Tại đây Clorin là chất để khử trùng trực tiếp, có độ hiệu quả cao và không gây mùi khó chịu.

Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

- Bồn lọc áp lực: Nước hay nước thải sau khi xử lý sơ bộ, đưa đến bồn lọc áp lực để xử lý tinh triệt để. Các chất rắn không tan và tan đều được giữ lại khi nước đi qua các lớp vật liệu lọc, nước trở nên sạch hơn sau khi qua hệ thống, tùy theo kích thước cũng như chủng lọai vật liệu lọc mà khả năng xử lý đối với từng loại nước khác nhau. 

Sau mỗi chu kỳ lọc, cặn dính bám trên bể mặt lớp vật liệu lọc ở những lớp trên cùng và chúng được lấy ra bằng phương pháp rửa ngược, cặn bẩn sẽ được xới tung lên và các hạt vật liệu lọc va chạm, ma sát vào nhau sẽ tự làm sạch bề mặt của chúng, nước nhiễm bẩn được tháo ra khỏi bồn bằng đường thải riêng biệt.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A, sau đó xả ra ao chứa nước thải tại dự án. Ao có diện tích 875m2, sâu 2m, nền đất tự nhiên, có lót bạt để chống thấm.

* Đánh giá khả năng chứa của ao chứa nước thải tại dự án:

- Lượng nước thải: khoảng 1,5 m3/ngày.đêm.

- Lượng nước mưa lớn nhất tại khu vực ao chứa (không tính lượng nước mưa từ các khu vực khác do lượng nước mưa từ các khu vực khác theo độ dốc chảy vào cống thoát nước mưa của dự án thoát ra kênh Tám Ngàn):

Lượng nước mưa được tính như sau: 
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q: Lưu lượng mưa trung bình hàng ngày của tháng có lượng mưa lớn nhất năm 2020 là tháng 9/2020: 371,5mm (Tham khảo lượng mưa trong 3 năm gần nhất, năm 2018 – 2020).

q = 371,5/30 = 12,38mm/ngày
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 Hệ số thực nghiệm đặc trưng cho tính chất của mặt phủ, chọn a = 0,2.

S: Diện tích ao, S = 875 m2.  

Vậy Q = 12,38.10-3 * 0,2 * 875  = 2,2 m3/ngày.
Vậy lượng nước mưa lớn nhất chảy vào ao khoảng 2,2m3/ngày.

Tổng lượng nước mưa và nước thải chảy vào ao khoảng 3,7 m3/ngày.

Ao có diện tích 875m2, sâu 2m, thể tích ao là 1.750m3, do đó ao chứa có đủ khả năng lưu chứa nước mưa và nước thải trong khoảng 472 ngày. Nước trong ao được sử dụng để tưới cây, không dùng cho mục đích khác và không thải ra môi trường, lượng nước này sẽ bốc hơi mỗi ngày do nhiệt độ môi trường.
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Hình 3.3. Sơ đồ ao chứa nước thải

* Nước mưa chảy tràn

- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt

- Bố trí hệ thống sê nô trên mái nhà của công trình và ống nhựa D90 để thu gom nước mưa từ mái nhà xuống đất. 

- Nước mưa thu gom từ mái nhà và nước chảy tràn trên sân nền theo hệ thống cống bê tông cốt thép qua các hố ga lắng cặn, sau đó thoát ra kênh Tám Ngàn bằng ống nhựa PVC D114.

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

* Giảm thiểu bụi từ quá trình nhập kho, xuất kho nguyên liệu

Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, thành phẩm đến sức khỏe công nhân và môi trường không khí xung quanh, Công ty thực hiện việc dọn vệ sinh hằng ngày, đồng thời thực hiện các biện pháp sau để ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh:

- Việc nhập các nguyên liệu được bố trí hợp lý về thời gian và không gian như: không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh.

- Không nhập và xuất nguyên liệu quá nhiều.

- Thiết kế kho chứa hợp lý.

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.

* Kiểm soát ô nhiễm bụi, mùi từ hoạt động sản xuất

- Bố trí các quạt thông gió phía trên trần để khu vực làm việc luôn được thông thoáng và thoải mái.

- Khu vực sản xuất và khu vực lưu chứa nguyên liệu, thành phẩm có vách ngăn bao xung quanh hạn chế bụi phát tán. 

- Đối với bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại sân bãi, kho chứa và bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực kho bãi: 

+ Bê tông hoá đường vận chuyển trong khuôn viên dự án.

+ Việc nhập các nguyên vật liệu sẽ được bố trí hợp lý về thời gian và không gian như: Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh. 

- Tại dự án có trang bị băng tải nhập hàng được thiết kế kín hoàn toàn bằng tole, nên hạn chế tối đa bụi trong quá trình nhập hàng.

- Đối với mùi hôi từ phân bón: Đây là mùi đặc trưng trong sản xuất phân bón và sản xuất sản phẩm thủy sản, cơ sở thực hiện giảm thiểu bằng các biện pháp:

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia vào sản xuất như: Khẩu trang, giầy, quần áo bảo hộ lao động v.v...

+ Toàn bộ dự án có vách tường bao quanh, xung quanh dự án đều là đất ruộng, có nhiều cây xanh, cách xa nhà dân, do đó mùi hôi ít ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

+ Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ sân nền vừa thu hồi được phân bón vừa hạn chế bụi.

+ Trang bị hệ thống thu gom xử lý bụi, mùi như sau:

( Hệ thống xử lý bụi gồm các thiết bị: Quạt hút, chụp hút, Cyclon thu bụi (đường kính 0,4m; chiều cao tổng cộng 1,5m). 

Trong đó, chụp hút được bố trí theo kiểu di động phía trên các thiết bị trộn, tạo viên, rây sàng, bằng cách sử dụng ống nối mềm (ống ruột gà) để tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất, khi bắt đầu vận hành thiết bị thì các chụp hút được lắp lên vị trí thiết kế tại khu vực phát sinh bụi, để đảm bảo hiệu quả thu gom toàn bộ lượng bụi phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất lượng bụi chưa qua xử lý phát tán ra môi trường.

Nguyên lý hoạt động hệ thống thu gom và xử lý bụi như sau:


Hình 3.3. Quy trình hệ thống thu gom xử lý bụi
Thuyết minh quy trình

Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất tại các công đoạn như: trộn, tạo viên, sàng được thu gom tập trung bằng các chụp hút di động rồi theo đường ống thu gom dẫn về Cyclon thu bụi nhờ vào áp lực hút của quạt hút. Tại Cyclon, dòng khí chuyển động xoay trong thân thiết bị theo phương tiếp tuyến, dưới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi bị văng về phía thành cyclon và tách khỏi dòng khí. Các hạt bụi sau khi đến thành cyclon, dưới tác dụng của dòng chuyển động sẽ được lắng trọng lực và rơi về phía ống thu bụi dưới đáy và được thu gom vào bao. Dòng khí sạch sau khi lắng bụi theo ống khói thải phía trên Cyclon qua ống khói thoát ra ngoài. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Bụi thu được tại cyclon với thành phần phân bón được hoàn lưu lại thiết bị phối trộn để tái sử dụng.

( Hệ thống xử lý mùi gồm các thiết bị: Quạt hút, chụp hút, tháp hấp thụ bằng than hoạt tính. 

Nguyên lý hoạt động hệ thống thu gom và xử lý mùi như sau:









Hình 3.4. Quy trình hệ thống thu gom xử lý mùi
Thuyết minh quy trình

Mùi phát sinh trong quá trình sản xuất tại các công đoạn như: ủ men, nhũ hóa, trộn được thu gom tập trung bằng các chụp hút di động rồi theo đường ống thu gom dẫn về Tháp hấp thụ bằng than hoạt tính nhờ vào áp lực hút của quạt hút, mùi hôi sẽ được giữ lại còn khí sạch thoát ra ngoài. Than hoạt tính dạng bột (PAC: Powdered Activated Carbon) có thể tích lỗ xốp khoảng 0,24 – 0,48 cm3/g và đơn vị khối lượng 500 – 2500 m2/g hấp thu tốt chất ô nhiễm mùi nên được áp dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp để xử lý mùi. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Lớp lọc than hoạt tính, định kỳ 3 – 6 tháng thay mới, than hoạt tính không sử dụng dược nữa thu gom và xử lý cùng với chất thải nguy hại.

* Kiểm soát ô nhiễm từ khu chứa sản phẩm

Do đặc tính của phân là dễ hút ẩm, dễ bay hơi nên trong quá trình lưu trữ, bảo quản cần để phân nơi khô ráo, thoáng mát, mái kho không bị dột vì phân hút ẩm sẽ bị biến chất, phình to làm hỏng bao bì. Không phơi ra nắng hay để có ánh nắng chiếu vào, nếu để phân tiếp xúc với ánh nắng và không khí, phân bón sẽ bị phân hủy và phát sinh NH3.

Công ty bố trí các quạt hút để thông gió cưỡng bức ra bên ngoài, thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tránh ẩm ướt làm chảy phân và phát sinh NH3, phân được đặt trên các pallet, cách ly với nền đất.

* Giảm thiểu bụi và khí thải quá trình vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm

Khí thải từ các phương tiện vận chuyển có chứa bụi, SO2, NO2, CO và khí hydrocacbon, chì,… Để hạn chế ô nhiễm môi trường không khí, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Không chuyên chở quá tải trọng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy móc để chúng luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Các máy móc phải được sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn quy định.

- Các phương tiện giao thông ra vào dự án được bố trí hợp lý, có sự hướng dẫn của nhân viên giữ xe, yêu cầu giảm tốc độ khi ra vào dự án nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh.

- Bê tông hoá đường giao thông nội bộ.

Bên cạnh giải pháp sử dụng các thiết bị để xử lý bụi và khí thải Chủ dự án bố trí cây xanh để góp phần làm trong sạch môi trường không khí xung quanh.

Tác dụng của cây xanh

- Giảm bức xạ nhiệt: Tùy theo cây dày lá thưa lá, lá to hay lá nhỏ mà cây có thể che chắn được 10 ÷ 90% lượng bức xạ Mặt Trời chiếu xuống mặt đất, cây xanh thông thường có thể che chắn 40 ÷ 60% bức xạ. Cây xanh còn có tác dụng giảm lượng phản xạ bức xạ Mặt Trời.  

- Giảm nhiệt độ không khí, giảm nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm và tăng lượng oxy trong không khí: Trong thời gian ban ngày cây xanh hấp thụ bức xạ Mặt Trời, hút nước từ dưới đất lên và hấp thụ khí CO2 để thực hiện quá trình diệp lục hóa theo công thức cơ bản sau đây:

6 CO2 + 5 H2O + 674 calo 
[image: image4.wmf]Û

 C6H10O5 + 6 O2
6 CO2 + 6 H2O + 674 calo 
[image: image5.wmf]Û

 C6H12O6 + 6 O2

- Giảm nồng độ bụi: Có tác dụng lọc bụi trong không khí, làm sạch MT. Khả năng giữ bụi trên cành lá của cây phụ thuộc vào đặc thù của lá cây, lá to hay nhỏ, dày hay thưa, lùm cây hay tán cây,… và phụ thuộc vào thời tiết. Khu cây xanh cũng như thảm cỏ còn có tác dụng hạn chế nguồn bụi bay lên từ mặt đất. Nói chung cây xanh có thể giảm nồng độ bụi trong không khí từ 20 ÷ 60%.

- Hấp thụ các chất độc hại trong không khí và từ dưới đất: Trên cơ sở các quá trình hoạt động hóa sinh và vật lý mà cây xanh có khả năng hấp thụ các chất khí độc hại, bụi chì, hơi chì trong không khí cũng như các phần tử kim loại nặng trong đất. Các khí độc và kim loại nặng được cây hấp thụ và chủ yếu giữ ở phần mô bì của lá cây, một phần được chứa ở trong thân, cành và rễ cây.

- Hấp thụ tiếng ồn: Sóng âm thanh truyền qua các lùm cây sẽ bị phản xạ qua lại nhiều lần và năng lượng âm sẽ bị giảm đi rõ rệt, do đó cây xanh có khả năng hút âm, giảm nhỏ tiếng ồn, đặc biệt là tiếng ồn giao thông. 

Chăm sóc cây xanh

Để cây phát triển tốt và bụi giữ lại trên cành lá cây không ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cây, định kỳ hàng tuần công ty sẽ phun nước tưới cây và phun xịt nước lên cành lá cây để rửa bụi bám dính.

Bên cạnh đó, cũng thường xuyên quan sát, theo dõi tình trạng phát triển của cây, cũng như sâu bệnh để kịp thời phun xịt thuốc và bón phân cho cây nhằm bảo đảm cây được phát triển tốt.

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):

* Chất thải sinh hoạt

Theo QCVN 01:2021/BXD, lượng rác tính theo đầu người là 1,0 kg/người/ngày, số lượng công nhân viên làm việc tại dự án khoảng 10 người, do đó lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 10 kg/ngày sẽ được phân loại theo đúng quy định (rác hữu cơ, rác tái chế và rác không thể tái chế) và lưu trữ trong các thùng chứa. Công ty trang bị 02 thùng 60 lít chứa rác thải sinh hoạt, cuối ngày công nhân vệ sinh thu gom vào bao PE và tập kết ra cổng. Công ty hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với đơn vị chức năng.


Hình 3.5. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

* Chất thải sản xuất thông thường

- Đối với nguyên liệu rơi vãi, công nhân làm việc thu gom và tận dụng lại làm nguyên liệu sản xuất.
- Bao bì, thùng giấy thông thường (không dính phân bón, hóa chất) sẽ được thu gom lưu trữ và bán cho cơ sở thu mua phế liệu.


Hình 3.6. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải sản xuất thông thường

* Chất thải nguy hại

Đối với chất thải nguy hại từ quá trình sản xuất
- Đối với nguyên liệu rơi vãi lẫn nhiều tạp chất như bụi, cát, sỏi,… thì được thu gom xử lý như chất thải nguy hại.

- Các loại bao bì giấy, bao bì nhựa….dính phân bón sẽ được lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại của dự án.

- Phân bón hư hỏng, rơi vãi, hết hạn sử dụng,... được chứa trong các thùng phuy chứa chất thải nguy hại theo quy định.

Đối với chất thải nguy hại khác tại dự án như bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, giẻ lau dính dầu nhớt, dầu nhớt thải, sẽ được phân loại, lưu trữ trong các thùng phuy chứa chất thải nguy hại chuyên dùng có nắp đậy kín (loại 120 lít) và được dán nhãn phân biệt bên ngoài thùng theo từng loại chất thải. 

Toàn bộ chất thải nguy hại được lưu giữ tại kho chứa CTNH của dự án có diện tích 6 m2. Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Kho chứa CTNH có mái che và vách ngăn, nền khu lưu chứa có gờ bao quanh giảm thiểu được những tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh do ảnh hưởng của nắng, gió hay mưa gây ra.

Nền nhà lưu giữ CTNH được đổ bê tông, tránh tình trạng thẩm thấu nước thải có trong chất thải xuống đất, rò rỉ qua các khe hở ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, đất trong khu vực dự án.

Việc quản lý chất thải nguy hại tại dự án sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

a. Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung

- Máy móc, thiết bị được đầu tư mới 100%, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại nên tiếng ồn, rung phát sinh không đáng kể.

- Toàn bộ máy móc thiết bị đươc đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt.

- Kiểm tra, thay thế các đệm cao su và lò xo chống rung cho nền các máy móc thiết bị sản xuất nếu hư hỏng.

- Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏngđịnh kỳ 03 tháng/lần.

b. Giảm thiểu tác động về kinh tế xã hội

Các vấn đề do tập trung công nhân (giao thông, an ninh trật tự…) sẽ được chủ đầu tư hạn chế thông qua việc áp dụng các biện pháp: 

- Có chế độ tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút nhiều công nhân vào làm việc cho nhà máy, ưu tiên thu hút công nhân địa phương.

- Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý hành chính công nhân tại nơi cư trú, tạm trú, tạm vắng
2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

a. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ

- Công ty sẽ phối hợp với cơ quan PCCC lắp đặt hệ thống báo cháy đèn tín hiệu và thiết bị chữa cháy (Bình cứu hỏa, vòi nước chữa cháy, cát, bao tải,…).

- Công ty có kế hoạch phối hợp với các cơ quan PCCC tại địa phương để thực hiện hướng dẫn, huấn luyện cụ thể về các phương án phòng chống cháy nổ.
- Kiểm tra, bảo trì, bảo hành các máy móc thiết bị định kỳ 03 lần/tháng.
- Các nhiên liệu dễ cháy đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy.

- Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong toàn nhà máy.

 - Thường xuyên kiểm tra khu vực chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy, lắp đặt đúng vị trí và đúng số lượng các bình cứu hỏa ở các nơi trong khu vực nhà xưởng.

- Thực hiện các biện pháp an toàn về điện gồm:

+ Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ, có thiết bị bảo vệ quá tải.

+ Hệ thống đường điện đảm bảo có hành lang an toàn, hệ thống bảo vệ pha rơle cho các thiết bị sử dụng điện và được thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn điện.

+ Trang bị bảo hộ an toàn điện cho công nhân vận hành, sửa chữa điện.

* Tổ chức triển khai chữa cháy

- Người đầu tiên phát hiện cháy hô to Cháy…Cháy…Cháy… hoặc đánh kẻng báo động cho mọi người trong toàn bộ cơ sở biết.

- Chỉ huy chữa cháy tổ chức cắt điện khu vực cháy hoặc hoặc toàn bộ cơ sở để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác chữa cháy.

- Tổ chức cứu người bị nạn ra nơi an toàn.

- Dùng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy.

- Khởi động máy bơm chữa cháy, sử dụng lăng, vòi để dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan.

- Đồng thời phân công 01 thành viên gọi điện số 114 báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến để cứu chữa, đồng thời điện thoại cho các cơ quan chức năng đến để hỗ trợ cho công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn trật tự xã hội khu vực chữa cháy và bảo vệ hiện trường.

- Huy động các lực lượng, phương tiện chuyển tài sản chưa bị cháy ra nơi an toàn.

- Cử người đón và hướng dẫn lực lượng PCCC chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy được dễ dàng.

- Làm tốt công tác hậu cần chiếu sáng nếu đám cháy kéo dài vào ban đêm.

- Phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài dự án, bảo vệ tài sản cứu được, bảo vệ hiện trường cháy, tham gia họp rút kinh nghiệm khi đám cháy được dập tắt.

b. Tai nạn lao động

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để giảm được một phần tai nạn lao động.

- Công ty thành lập phòng y tế của Công ty để chăm sóc sức khỏe công nhân trong trường hợp khẩn cấp. Có chương trình kiểm tra và giám định sức khoẻ định kỳ cho công nhân 01 lần/năm.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân và bắt buộc công nhân mặc đồ bảo hộ lao động khi làm việc.

- Qui định tốc độ của các phương tiện vận chuyển trong khu vực Công ty, dựng bảng hạn chế tốc độ xe ở cổng Công ty.

- Hệ thống điện được đặt trên cao và kiểm tra thường xuyên, công nhân phụ trách điện được trang bị quần áo, găng tay, giày,… không dẫn điện và các dụng cụ sử dụng an toàn điện như dây bảo hiểm, thang, kềm cách điện, mũ an toàn,…

- Bố trí nhân viên giám sát kỹ thuật trong quá trình vận hành. Định kỳ 3 tháng/lần tiến hành duy tu, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ sản xuất nhằm hạn chế phát sinh ô nhiễm và đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong quá trình sản xuất.

- Đặt các biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn an toàn trong lao động theo đúng quy định.

- Máy móc, thiết bị có bảng chỉ dẫn (tên, hướng dẫn vận hành). Yêu cầu công nhân vận hành các máy móc phải đúng kỹ thuật, trước khi khởi động phải kiểm tra hệ thống đường dây điện máy móc để đảm bảo an toàn khi vận hành. Đặc biệt, công nhân vận hành máy không được uống rượu bia để tránh ảnh hưởng đến công việc.

- Nhắc nhở các người điều khiển vận chuyển không vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm quá tải và người điều khiển phải hết sức cẩn thận tránh gây tai nạn giao thông.

- Ban hành nội quy của khu vực làm việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc chấp hành. Đồng thời đưa quy định thưởng phạt cho công nhân khi áp dụng nội quy của công ty.

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố từ hệ thống xử lý nước thải

Biện pháp phòng ngừa và xử lý các sự cố từ hệ thống xử lý nước thải được thực hiện như sau:

- Duy trì thường xuyên và đúng quy định hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

- Không xử lý quá tải.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của HTXLNT, kiểm tra hóa chất sử dụng và chất lượng nước thải đầu ra.

- Khi có sự cố từ hệ thống xử lý nước thải cần tìm ra ngay nguyên nhân và khắc phục trong thời gian sớm nhất.

- Khi có sự cố thì phải tạm ngừng vận hành, khỉ được vận hành lại khi khắc phục  xong sự cố.

Dưới đây là một số sự cố thường gặp khi vận hành hệ thống xử lý nước thải cùng với nguyên nhân và hoạt động sửa chữa cần tiến hành:

	Hạng mục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Hành động sửa chữa/ khắc phục

	Bể điều hòa
	Mùi hôi từ bể
	Lắng trong bể
	Tăng cường khuấy

Sục khí

	Bể thiếu khí
	Bùn nổi từng tảng trong bể
	Máy khuấy trộn không đủ công suất 

Bùn vi sinh tuần hoàn về bể Anoxic ít
	- Ngưng cho nước thải vào các bể.

- Tắt sục khí bể vi sinh hiếu khí và máy khuấy tại bể thiếu khí

- Để bể vi sinh lắng, khuấy 45 phút đến 1 tiếng sau đó bơm nước sau lắng

	Bể hiếu khí 
	Bọt trắng nổi lên bề mặt bể
	Có quá ít bùn (thể tích bùn thấp)
	Dừng lấy bùn dư

	
	Bùn có màu đen
	Có lượng oxi hòa tan (DO) quá thấp (yếm khí)
	Tăng cường sục khí

	
	Bùn có chỉ số thể tích bùn cao
	Lượng DO trong bể thấp
	Kiểm tra sự phân bổ khí và điều chỉnh

	
	Có bọt khí ở một số chỗ trong bể
	Thiết bị phân phối khí bị nứt
	Thay thế thiết bị phân phối khí

	Bể lắng 
	Bùn đen trên mặt
	Thời gian lưu bùn quá lâu
	Loại bỏ bùn thường xuyên

	
	Nước thải không trong
	Khả năng lắng của bùn kém
	Tăng lượng bùn trong bể hiếu khí

	Bể khử trùng
	Bơm định lượng bị nghẹt hoặc không hoạt động
	- Bơm bị nghẹt hoặc bơm bị hỏng

- Hết hóa chất trong bồn
	- Vệ sinh bơm định lượng

- Pha hóa chất

	Bể chứa bùn
	Bùn đen, có mùi hôi
	Thời gian lưu bùn lâu
	Loại bỏ bùn thường xuyên


3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

+ Bể tự hoại 3 ngăn: hoàn thành trước tháng 12/2022

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung: hoàn thành trước tháng 12/2022

+ Hệ thống xử lý khí thải: hoàn thành trước tháng 12/2022

+ Kho chứa CTNH: hoàn thành trước tháng 12/2022

- Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4.1.Tóm tắt dự toán kinh phí đối với công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường

	STT
	Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí 
(triệu đồng)

	1
	Giám sát môi trường
	30

	2
	Xây dựng kho chứa và quản lý CTNH
	60

	3
	Xử lý chất thải sinh hoạt
	30

	4
	Bảo hộ lao động
	50

	5
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bể tự hoại
	200

	6
	Thùng chứa rác
	2

	Tổng cộng
	372


- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: Chủ dự án bố trí nhân viên có chuyên môn về môi trường để vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải và quản lý các công trình bảo vệ môi trường để báo cáo cho Chủ dự án và định kỳ hằng năm báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Đánh giá tác động môi trường và những rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án được phân tích đánh giá một cách chi tiết đối với từng giai đoạn, từng nguồn phát sinh và từng đối tượng bị tác động. Các nguồn phát sinh tác động được phân tích, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, từ đó đưa ra những đánh giá mức độ tác động đến môi trường. Ngoài ra, các số liệu dữ liệu (thông số, tải lượng ô nhiễm) sử dụng trong báo cáo được tham khảo từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học có uy tín, chuyên về lĩnh vực môi trường, từ đó tính toán, so sánh với điều kiện thực tế, với các quy chuẩn môi trường Việt Nam. Vì vậy các đánh giá tác động môi trường trong báo cáo có độ tin cậy tương đối và có thể chấp nhận được.

Chương V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải:.

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ công nhân viên
+ Nguồn số 02: nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất chủ yếu từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị 
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 2 m3/ngày.đêm.
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý xả ra ao chứa nước thải của dự án.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Bảng 5.1. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo dòng nước thải

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột A)

	1
	pH
	-
	6-9

	2
	BOD5
	mg/l
	30

	3
	COD
	mg/l
	75

	4
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50

	5
	Tổng Nitơ
	mg/l
	20

	6
	Tổng Photpho
	mg/l
	4

	7
	Coliform
	MPN/100ml
	3000


- Vị trí xả thải: Ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
+ Phương thức xả nước thải: tự chảy

-  Nguồn tiếp nhận nước thải: ao chứa nước thải tại dự án.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

- Nguồn phát sinh khí thải: Mùi phát sinh từ quá trình lưu trữ nguyên liệu, sản phẩm, ủ và phối trộn nguyên liệu
- Lưu lượng xả thải tối đa: áp dụng hệ số Kp thấp nhất, tương đương với lưu lượng xả thải ≤ 20.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử lý xả thải ra môi trường.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Bảng 5.2. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo dòng khí thải

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-

	2
	Bụi tổng
	mg/m3
	200

	3
	NH3
	mg/m3
	50

	4
	H2S
	
	7,5


- Vị trí xả thải: ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Phương thức xả khí thải: phát tán theo hướng từ dưới lên trên

- Nguồn tiếp nhận khí thải: môi trường không khí xung quanh.
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh: hoạt động của các động cơ, thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

	STT
	Tên thông số ô nhiễm
	Giá trị giới hạn, dBA

(Theo QCVN 26:2010/BTNMT, 
khu vực thông thường)

	1
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	70

	2
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	55


Chương VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

- Thời gian bắt đầu vận hành: tháng 01/2023
- Thời gian kết thúc vận hành: tháng 06/2023
- Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm 80%.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

- Thời gian lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp trong thời gian vận hành ổn định
Đối với nước thải

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu đầu vào và 01 mẫu sau hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Thông số: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng nitơ, tổng photpho (tính theo P), Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Đối với khí thải

- Vị trí lấy mẫu: sau hệ thống xử lý bụi, mùi.

- Thông số: Lưu lượng, Bụi, NH3, H2S.

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

+ QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 111 và khoản 1, 2 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và khoản 1 Điều 97 và khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan trắc môi trường tự động, liên tục, định kỳ đối với nước thải, khí thải. Do đó, Chủ dự án không đề xuất chương trình giám sát môi trường ở chương này. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện việc quan trắc nước thải, khí thải khi cần thiết để tự theo dõi, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo nước thải, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép đối với nước thải và đạt quy chuẩn môi trường cho phép đối với khí thải trước khi thải ra môi trường (Theo quy định tại khoản 6 Điều 111 và khoản 6 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020).

* Quan trắc nước thải:

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu sau hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Thông số: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng nitơ, tổng photpho (tính theo P), Coliform.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

* Quan trắc khí thải:

- Vị trí lấy mẫu: Sau hệ thống xử lý bụi, mùi, 01 mẫu.

- Thông số: Lưu lượng, Bụi tổng, NH3, H2S.

- Tần suất: 06 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

+ QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
Chương VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ dự án cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, vận hành thường xuyên các công trình xử lý đã nêu trong báo cáo. Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A); cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đúng quy định.

- Chủ dự án cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan của dự án. 

- Chủ dự án cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai dự án.
 
PHỤ LỤC BÁO CÁO

Nguyên liệu �làm men 





Máy nghiền/xay





Máy nhũ hóa





Bồn ủ men 1,2,3,4…





Nguyên liệu �làm phân 





Máy nghiền/xay





Máy nhũ hóa





Bồn trộn �trung gian 





Trộn đóng dạng dịch lỏng  





Bồn chứa phân sau ủ 1,2,3,4…





Bồn ủ phân 1,2,3,4…





Mùi





Mùi





Mùi





Mùi





Mùi





Mùi





Bụi





Nguyên liệu �làm phân 








Máy nghiền








Quạt chuyển liệu








Silo chứa








Máy trộn ngang








Đóng bao viên   








Băng tải sàn viên








Máy đùn nén viên








Băng chuyền chuyển liệu








Bụi








Bụi








Bụi








Mùi








Hố Gom





Bể Điều Hòa





Bế Anoxic





Bể Sinh Học Hiếu Khí





Bể Lắng Sinh Học





Bể Khử Trùng





Sục Khí





Bể Chứa Bùn





Máy sục Ozone





Nước thải





Bồn Lọc


g





PAC





POLYMER





HT Ống Trộn





Bụi











Quạt hút ly tâm














Chụp hút








Cyclon








Khí sạch








Bao thu bụi








Mùi 











Chụp hút








Quạt hút ly tâm














Tháp hấp thụ








Khí sạch








Chất thải sinh hoạt





Thùng chứa rác 60lít





Bao PE





Thùng chứa rác





Chất thải sản xuất





Khu lưu giữ





Tái sử dụng tại chỗ/Tái chế





Bán cho cơ sở thu mua phế liệu





Đơn vị chức năng thu gom, xử lý





Ao








Chủ dự án: Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang
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